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Tóm tắt: Trên cơ sở cách tiếp cận bình đẳng xã hội của Baker và cộng sự 
(2004) và tiếp cận năng lực của Sen (1980, 1993), Robeyns (2003), quan 
điểm của Liên họp quốc và của Việt Nam về bình đẳng giới, bài viết đề xuất 
chỉ số tổng họp về kết quả bình đẳng giới với 3 chỉ số thành phần, 15 chỉ số 
đơn. Dựa vào nguồn số liệu hiện có của Tổng cục Thống kê, các cuộc khảo 
sát lớn cũng như khảo sát bổ sung ở hai tỉnh Thái Nguyên, Sóc Trăng thực 
hiện năm 2022, chỉ số tổng hợp về kết quả binh đẳng giới ở Việt Nam đã 
được tính toán. Ket quả cho thấy Chỉ số tổng họp về bình đẳng giới của Việt 
Nam vào thời kỳ 2019-2020 chỉ đạt được mức 0,58/1, tức là mức độ trung 
bình. Kết quả này cho thấy Việt Nam sẽ còn phải phấn đấu nhiều nhằm đạt 
được mục tiêu bình đẳng giới* 1.
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1. Giới thiệu
Bình đăng giới được coi là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự 

phát triên của một xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến việc thúc 
đây bình đẳng giới nhằm thực hiện sự phát triên bền vững của đất nước. Ngày 
24/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg Phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giói giai đoạn 2011-2020 (Chinh phủ, 2021a) và 
ngày 03/3/2021, Chính phủ Việt Nam đã ra Nghị quyết số 28 ban hành Chiến lược 
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quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030 (Chính phủ, 2021b). Với những nỗ lực thực 
hiện Chiến lược, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể bình đẳng giới cùng 
với những thành tựu về kinh tế và xã hội khác trong thập niên qua. Năm 2021 đánh 
dấu một bước tiến rất cơ bản về sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội với tỷ lệ 
30,26% đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Đây là tỷ lệ cao nhất tính từ nhiệm kỳ Quốc 
hội khoá VI trở lại đây, cao hơn mức trung bình chung của thế giới là 25,5%. Đồng 
thời, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ năm 2019 là 27,8% và theo đánh giá 
của tổ chức Mastercard về chỉ số nữ doanh nhân 2021 thì Việt Nam đứng thứ 6 
trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và là đại diện châu Á duy 
nhất trong số 10 quốc gia đứng đầu về tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp (Chính 
phủ, 2021c). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc 
đảm bảo bình đẳng giới. Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2021 của Diễn 
đàn kinh tế thế giới cho biết vị trí Việt Nam đã giảm từ thứ 70 năm 2017 về tiến bộ 
đối với bình đẳng giới xuống thứ 87 trong số 156 quốc gia được khảo sát, với điểm 
bình đẳng giới là 0,701 (World Economic Forum, 2021). Khoảng cách về giới vẫn 
còn tồn tại ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống gia đình, v.v.

Đổ giám sát quá trinh thực hiện Chiến lược 2021 -2030 nói riêng và công cuộc 
đấu tranh cho bình đẳng giới nói chung ở Việt Nam, việc thu thập các dữ liệu về 
bình đẳng giói rất quan trọng. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2030 
(Chiến lược BĐG 2021-2030) đã đề ra nhiều chỉ tiêu thực hiện ở sáu lĩnh vực là: 
Chính trị; Kinh tế; Lao động; Đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới; Y tế; Giáo dục, đào tạo; Thông tin, truyền thông. Những chỉ tiêu này 
về cơ bản có thể phục vụ việc giám sát thực hiện hai nhóm mục tiêu về các hoạt 
động thúc đẩy bình đẳng giới và kết quả thụ hưởng bình đẳng giới. Trong khi việc 
triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới có ý nghĩa rất quan trọng, mục tiêu 
quan trọng nhất của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới chính là đạt được sự thụ 
hưởng bình đẳng giới. Một sổ nước và tổ chức quốc tế đã xây dựng các chỉ số tống 
hợp về bình đẳng giói, làm cơ sở cho việc đánh giá thành tựu bình đẳng giới và so 
sánh quốc tế (UNDP, 2022; World Economic Forum, 2021; EIGE, 2020; MWFCD 
&UNDP, 2007; V.V.). Tuy nhiên, ở Việt Nam cho đến nay chúng ta chủ yếu theo 
dõi, đánh giá thông qua các chỉ tiêu đơn lẻ. Kết quả thụ hưởng bình đẳng giới có thể 
được nhìn nhận qua các chỉ tiêu đơn lẻ, tuy nhiên việc xây dựng một chỉ số tổng 
họp, có thể đánh giá được kết quả từ tất cả các lĩnh vực chủ yếu ở Việt Nam, sẽ cho 
phép nhận diện tốt hơn bức tranh chung về thực trạng bình đẳng giới.

Từ tổng quan các nghiên cứu đã có, các văn bản chính sách, pháp luật 
trong nước và quốc tế, cùng việc áp dụng các phương pháp toán học, bài viết này 
đề xuất phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp về kết quả bình đẳng giới ở Việt 
Nam, đồng thời nêu ra kết quả tính toán bước đầu về bình đẳng giới.
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2. Khái niệm, cách tiếp cận và phương pháp

Các khái niệm cơ bản
Bình đẳng giới: là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều 

kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của 
gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó (Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2006).

Chỉ số: Có nhiều cách hiểu khác nhau về chỉ số, tuy nhiên trong bài viết 
này chỉ số được hiểu là một công cụ đo lường các khía cạnh/tiêu chí cụ thể của 
một vấn đề nào đó, cung cấp thông tin về hiện trạng và tiến bộ của một trường 
họp, quá trình hoặc điều kiện cụ thể. Chỉ số thường được thể hiện bằng con số, tỷ 
lệ, tỷ số, tỷ suất, đồng thời được tính toán thông qua việc thu thập, phân tích số 
liệu và chỉ ra mức độ chất lượng đạt được của tiêu chí.

Căn cứ vào phạm vi tính toán có thể phân ra thành chỉ số đơn và chỉ số 
tổng hợp. Chỉ số đơn nói lên thực trạng hay sự biến đổi của từng yếu tố, từng 
đơn vị cá biệt trong tổng thể. Chỉ số tổng họp là chỉ số cung cấp bức tranh 
thực trạng hay sự biến đổi của tất cả các yếu tố, của tất cả các đơn vị trong 
tổng thể. về mặt kỹ thuật, chỉ số tổng hợp là một tập hợp toán học của một 
tập các chỉ số thành phần để đo lường các khái niệm đa chiều mà không thể 
nắm bắt được bằng một chỉ số duy nhất (OECD, 2008). Giữa chỉ số tổng hợp 
và chỉ số đơn có thể có các chỉ số thành phần, có nghĩa là, một chỉ số tổng 
hợp bao gồm một số chỉ số thành phần và mồi chỉ số thành phần bao gồm một 
số chỉ số đơn.

Chỉ số tống họp về kết quả bình đẳng giới được xây dựng dựa trên các chỉ 
số thành phần nhằm đo lường kết quả việc thực hiện chiến lược/chương trình/dự 
án phát triển kinh tế-xã hội từ khía cạnh giới. Việc xây dựng chì số tổng hợp về 
kết quả bình đẳng giới được thực hiện theo nguyên tắc đơn giản, có thể đo lường 
được, phù hợp với quan điểm, luật pháp của nhà nước cũng như tình hình thực 
tiễn, đảm bảo tính khoa học và thống nhất trong xây dựng. Đồng thời, chỉ số 
tổng họp về kết quả bình đẳng giới cần cập nhật những quan điểm chủ yếu của 
Liên họp quốc về bình đẳng giới và được xây dựng phù họp với đặc điểm và 
trình độ phát triển của xã hội Việt Nam, nhằm phục vụ việc phân tích, theo dõi, 
đánh giá tình hình thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam, giúp cơ quan chức năng 
có cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, đáp ứng mục tiêu an sinh 
quốc gia trong giai đoạn 2021-2030.

Cách tiếp cận

Bộ chỉ số tổng hợp về kết quả bình đẳng giới được xây dựng dựa trên cách 
tiếp cận bình đẳng xã hội và tiếp cận năng lực.
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Khung phân tích về bình đẳng xã hội (Baker và cộng sự, 2004) đề xuất 5 
chiều cạnh về bình đẳng gồm bình đẳng về sự công nhận và tôn trọng; bình đẳng về 
các nguồn lực; tình yêu, chăm sóc và độc lập; bình đẳng về quyền lực; và bình đẳng 
về việc làm và học tập (dẫn theo EIGE, 2013). Pascall và Lewis (2004) đề xuất 
khung phân tích về bình đẳng giới với 5 lĩnh vực gồm việc làm được trả công; công 
việc chăm sóc; thu nhập; thời gian và tiếng nói. Hai khung phân tích này đã đến cập 
đến hầu hết các chiều cạnh về bình đẳng giới được quan tâm hiện nay.

Bên cạnh cách tiếp cận bình đắng, các nhà lý thuyết theo cách tiếp cận năng 
lực (Sen, 1980, 1993; Robeyns, 2003) nhấn mạnh đến các cơ hội thực tế hay năng 
lực cần thiết mà con người có để đạt được sự bình đẳng thực sự. Hệ thống các điều 
kiện, cơ hội này được xác định tương đối linh hoạt, phù hợp với từng bối cảnh cụ 
thể. Chẳng hạn, Robeyns (2003) gọi ý danh sách các năng lực về bình đẳng giói 
gồm: cuộc sống và sức khỏe thể chất; phúc lợi về tinh thần; an toàn và toàn vẹn 
thân thể; các quan hệ xã hội; trao quyền về chính trị; giáo dục và kiến thức; công 
việc nội trợ và việc chăm sóc không được trả công; công việc được trả công và các 
dự án khác; nơi trú ẩn và môi trường; tính di động; các hoạt động giải trí; tự chủ về 
thời gian; sự tôn trọng; và tôn giáo (EIGE, 2013).

Cùng với việc vận dụng các tiếp cận lý thuyết về bình đẳng giới, việc xây 
dựng bộ chỉ số bình đẳng giới đã dựa vào những quan điểm chủ yếu của Liên hợp 
quốc về bình đẳng giói như: Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ (Công ước CEDAW) (1979), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (1995), 
Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc (2015), cũng như phù hợp 
với quan điểm bình đẳng giới trong các văn bản chính sách của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới (2006), Luật Phòng chống bạo lực gia 
đình (2007), Hiến pháp 2013, v.v.

Phương pháp
Một frong các phương pháp lựa chọn các chỉ số đơn đưa vào xây dựng chỉ số 

tổng họp được thực hiện qua việc phân tích lý thuyết và tính toán các hệ số hồi quy 
về khả năng tác động của các chỉ số đơn đến chỉ số tổng họp. Một phương pháp 
khác rất hữu hiệu chính là dựa trên đánh giá của các chuyên gia nhằm xác định chỉ 
số đơn nào là quan trọng đối với mồi chỉ số thành phần cũng như chỉ số tổng hợp.

Các chỉ số đơn được gán cho trọng số thích hợp để tính toán các chỉ số thành 
phần và chỉ số tổng họp. Việc chọn trọng số cho xây dựng chỉ số thành phần và 
chỉ số tống họp có thê thông qua nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào chỉ số tổng 
họp cụ thể, chẳng hạn như các phương pháp: trọng số bằng nhau, phân tích nhân 
tố, chuyên gia cho điểm, ý kiến người dân (Nardo và cộng sự, 2005; Gan và cộng 
sự, 2017). Việc tính trọng số bằng những phương pháp đơn giản, dề hiểu thường 
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được ưu tiên. Theo Gan và cộng sự (2017), gần 50% trong số 96 nghiên cứu về chỉ 
số phát triển bền vững áp dụng phưong pháp trọng số bằng nhau, khoảng 23,95% 
áp dụng phưong pháp lấy ý kiến chuyên gia/công chúng và 21,88% áp dụng 
phương pháp dựa trên thống kê.

Để xác định các chỉ số thành phần và chỉ số đơn về bình đẳng giới, các tác 
giả đã dựa vào tiếp cận lý thuyết, cơ sở pháp lý như đã đề cập ở trên cũng như thực 
hiện phương pháp lấy ý kiến chuyên gia thông qua 4 hội thảo tham vấn chuyên gia 
quốc gia; 2 hội thảo tham vấn tại Đà Nằng và thành phố Hồ Chí Minh; và 2 tọa 
đàm khoa học với lãnh đạo các sở/ngành hai tỉnh Thái Nguyên, Sóc Trăng (hơn 50 
chuyên gia). Các chuyên gia đã cho điểm đánh giá ưu tiên về vị trí và tầm quan 
trọng của mồi chỉ số thành phần và chỉ số đơn để xác định trọng số của các chỉ số. 
Trên cơ sở đó, các tác giả đã tính toán cụ thể về giá trị từng chỉ số đơn, chỉ số 
thành phần và cuối cùng là chỉ số tổng hợp về bình đắng giới.

3. Xác định chỉ số thành phần và chỉ số đơn về bình đẳng giới
Để xây dựng chỉ số tổng hợp về kết quả bình đẳng giới, cần phải xác định 

được hệ các chỉ số thành phần và chỉ số đơn phù họp với đặc điểm và trình độ phát 
triển của xã hội Việt Nam, nhằm thúc đẩy bình đẳng giói và đáp ứng mục tiêu an 
sinh quốc gia, giai đoạn 2021-2030.

Xác định các chỉ số thành phần

Trước hết, các chỉ số thành phần được xác định dựa trên các lĩnh vực chính 
của kết quả bình đẳng giới đã được đề cập trong các văn bản quốc tế cũng như đã 
được xác định trong các chỉ số quốc tế về bình đẳng giới.

Công ước CEDAW năm 1979 đã xác định nhiều vấn đề liên quan đến bình 
đắng giới, chang hạn như định kiến và khuôn mẫu về vai trò giới (Điều 5); mại 
dâm (Điều 6); đòi sống chính trị và công cộng (Điều 7); tính đại diện 
(representation) (Điều 8); giáo dục (Điều 10); việc làm (Điều 11); sức khỏe (Điều 
12); hoặc đời sống hôn nhân và gia đình (Điều 16) (EIGE, 2013). Trong khi đó, 
Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (BPfA.) năm 1995 nêu bật 12 lĩnh vực bình đẳng 
giới quan trọng cần được quan tâm đến gồm: phụ nữ và nghèo; giáo dục và đào 
tạo cho phụ nữ; phụ nữ và sức khỏe; bạo lực đối với phụ nữ; phụ nữ và xung đột 
vũ trang; phụ nữ và nền kinh tế; phụ nữ trong quyền lực và việc ra quyết định; các 
cơ chế thể chế vì sự tiến bộ của phụ nữ; các quyền con người của phụ nữ; phụ nữ 
và các phương tiện truyền thông; phụ nữ và môi trường; con gái (EIGE, 2013).

Liên họp quốc (LHQ) cũng đã thông qua các mục tiêu phát triển bền vững 
cần đạt được vào năm 2030, trong đó có mục tiêu 5 là đạt được bình đẳng giới và 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, thông qua giải quyết các vấn đề bạo lực đối 
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với phụ nữ và trẻ em gái, bình đẳng giới trong lãnh đạo, công việc gia đình và 
công việc chăm sóc không lương, quyền tiếp cận về sức khỏe tình dục, sức khỏe 
sinh sản, tiếp cận, sở hữu và kiểm soát đối với các nguồn lực kinh tế, đất đai, các 
tài sản, dịch vụ tài chính, thừa kế và các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng 
các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin để thúc đẩy nâng cao vị thế 
cho phụ nữ (Liên hợp quốc, 2015). Các tổ chức quốc tế cũng đã xây dựng những 
chỉ số tổng hợp về giới dựa trên hệ các chỉ số thành phần khác nhau. Chẳng hạn, 
Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) vận dụng cách tính toán chỉ số 
phát triển con người đề tính chỉ số Phát triển giới (GDI) với mục đích để báo cáo 
Phát triển con người có tính nhạy cảm giới hơn. GDI đo lường bất bình đẳng giới 
theo ba chiều cạnh cơ bản trong phát triển con người, gồm: (i) Sức khỏe (đo bằng 
tuổi thọ kỳ vọng khi sinh của nam và nữ); (ii) Giáo dục (đo bằng số năm đi học 
mong muốn ở trẻ nam và nữ, và số năm đi học trung bình của người nam và nữ từ 
25 tuổi); và (iii) Sở hữu nguồn lực kinh tế (đo bằng thu nhập quốc dân (GNI) bình 
quân đầu người của nam và nữ) (UNDP, 2019; Klasen, 2006).

Một chỉ số tổng hợp khác về giới là Chỉ số bất bình đẳng giới (Gender 
Inequality Index - GII). Chỉ số bất bình đẳng giới được dùng để đo sự chênh lệch 
giới, do UNDP đưa ra trong ấn bản kỷ niệm lần thứ 20 của Báo cáo Phát triển Con 
người năm 2010. Chỉ số bất bình đẳng giới GII phản ánh sự bất bình đẳng được 
tính toán dựa trên 03 khía cạnh: (i) Sức khoẻ sinh sản (tỷ lệ tử vong bà mẹ do tai 
biến sản khoa, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh 
thai, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất một lần trong thời kỳ mang 
thai, tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đỡ và tổng tỷ suất sinh); (ii) Tăng quyền 
năng cho phụ nữ (tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội; tỷ lệ người có trình độ học vấn từ 
cấp 2 trở lên theo giới tính); (iii) Tham gia thị trường lao động (tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động theo giới tính). (UNDP, 2022).

Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (The Global Gender Gap Index-GGI) 
được Diễn đàn kinh tế thế giới tính toán hàng năm, bắt đầu công bố từ năm 2006. 
Chỉ số khoảng cách giới được đo bằng 14 tiêu chí với 4 chi số thành phần gồm: (i) 
“Cơ hội và tham gia kinh tề' thể hiện qua mức lương, tham gia vào lực lượng lao 
động và số lao động qua đào tạo; (ii) “Ơz'áơ dục" thể hiện mức độ tiếp cận giáo dục 
cơ bản và giáo dục bậc cao; (iii) “Tdrtg quyền năng trong chính trĩ" thê hiện bằng 
việc phụ nữ tham gia vào các cơ cấu ra quyết định; (iv) “T tế và sự song" thể hiện 
qua mức tuổi thọ và tỷ số giới tính (World Economic Forum, 2021).

Các nước và khu vực trên thế giới cũng áp dụng những bộ chỉ số BĐG khác 
nhau căn cứ vào thực tiễn kinh tế-xã hội cụ thể. Chẳng hạn, Liên minh châu Âu sử 
dụng 6 nhóm chỉ số chính về BĐG theo các lĩnh vực: Công việc (2 chỉ số thành 
phần và 5 chỉ số đơn), Tiền bạc (2 chỉ số thành phần và 4 chỉ số đơn), Kiến thức (2 
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chỉ số thành phần và 3 chỉ số đơn), Thời gian (2 chỉ số thành phần và 4 chỉ số 
đơn), Quyền lực (3 chỉ số thành phần và 8 chỉ số đơn), và Sức khoẻ (3 chỉ số thành 
phần và 7 chỉ số đơn). Tổng số có 31 chỉ số đơn (EIGE, 2013; 2017; 2020).

Chính phủ Malaysia với sự hồ trợ của UNDP đã xây dựng chỉ số khoảng 
cách giới ở Malaysia (MGGI) từ năm 2004. MGGI có bốn lĩnh vực chính gồm v tế 
(2 chỉ số đơn), giáo dục (2 chỉ số đơn), hoạt động kinh tế (2 chỉ số đơn) và trao 
quyền về kinh tế và chính trị cho phụ nữ (3 chỉ số đơn) (MWFCD & UNDP, 
2007). Hàn Quốc bắt đầu theo dõi tiến độ đạt được bình đẳng giới tại cấp quốc gia 
và cấp khu vực sau khi xây dựng chỉ số bình đẳng giới quốc gia (NGEI) và chỉ số 
bình đẳng giới khu vực lần lượt vào năm 2009 và 2011. Tính đến năm 2013, có 21 
chỉ số đại diện trong 8 lĩnh vực khác nhau, cụ thể là: gia đình, phúc lợi, sức khỏe, 
tham gia hoạt động kinh tế, ra quyết định, giáo dục và đào tạo việc làm, văn hóa và 
thông tin, và an ninh (Republic of Korea, 2015).

Như vậy, diêm chung từ kinh nghiệm xây dựng chỉ số thành phần về BĐG ở 
các tổ chức quốc tế và các nước là căn cứ vào một số khung tiếp cận chung, đồng 
thời dựa vào bối cảnh kinh tế-xã hội ở từng xã hội cũng như từng thời kỳ cụ the để 
có hệ thống chỉ số BĐG phù hợp. số lượng các chỉ số BĐG cũng không nên quá 
lớn để không gây khó khăn cho công tác quản lý (thường là dưới 30).

Đối với ở Việt Nam, việc giám sát và thúc đẩy công cuộc bình đẳng giới 
được thông qua các luật, chiến lược, các chính sách khác. Theo Luật BĐG có 8 
lĩnh vực là chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học và công 
nghệ; văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; y tế; đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực 
ưên cơ sở giới. Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 
các nhóm mục tiêu ở 6 lĩnh vực: Chính trị; Kinh tế; Lao động; Đời sống gia đình 
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Y tế; Giáo dục, đào tạo; 
Thông tin, truyền thông. Trong khi đó, để giám sát việc thực hiện mục tiêu bình 
đẳng giới, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia có 6 lĩnh vực: dân số 
và nhân khấu học; lao động, việc làm và tiếp cận với các nguồn lực; lãnh đạo-quản 
lý; giáo dục và đào tạo; y tế và các dịch vụ có liên quan; bạo lực trên cơ sở giới và 
an toàn xã hội.

Những tài liệu nêu ưên cho thấy sự phân chia lĩnh vực BĐG có sự khác nhau 
ở trong nước cũng như quốc tế tùy thuộc vào mục tiêu của từng bộ chỉ số BĐG.

Căn cứ vào định hướng phát triển đất nước của Đại hội Đảng lần thứ XIII về 
3 lĩnh vực lớn là Chính trị, Kinh tế và Xã hội, bài viết đề xuất việc phân chia các 
lĩnh vực BĐG theo 3 chỉ số thành phần tương ứng với 3 lĩnh vực lớn vừa nêu. 
Việc xác định 3 lĩnh vực này là đủ lớn để bao trùm các chiều cạnh khác nhau về 
bình đẳng giới.
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Xác định các chỉ số đơn
Sau khi đã xác định được các chỉ số thành phần, việc xây dựng các chỉ số 

đơn trong mồi nhóm chỉ số thành phần là rất quan trọng. Trước hết các chỉ số 
đơn tiềm năng ở mồi chỉ số thành phần được đề xuất căn cứ vào các chỉ số đã 
có ở Luật BĐG, Chiến lược 2021-2030, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới 
quốc gia, các chỉ số tổng hợp về bình đẳng giới từ các tổ chức quốc tế có tính 
toán cho Việt Nam. Tiếp theo, từ hệ thống chỉ số đơn tiềm năng, việc lựa chọn 
chỉ số đơn đại diện cho chỉ số thành phần được thực hiện dựa vào những 
nguyên tắc xây dựng chỉ số; bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay và trong 10 năm 
tới (theo Chiến lược Kinh tế-Xã hội của quốc gia; ý kiến đề xuất (thông qua 
điểm đánh giá ưu tiên về các chỉ số đơn tiềm năng) của các chuyên gia. Từ đó 
nhóm nghiên cứu đã chọn ra các chỉ số đơn được đánh giá là phù hợp nhất đưa 
vào xây dựng chỉ số thành phần, tạo cơ sở cho việc xây dựng chỉ số tổng họp. 
Số lượng chỉ số đơn của mỗi chỉ số thành phần được đề xuất bằng nhau, với 05 
chỉ số đơn cho mồi chỉ số thành phần.

Trên cơ sở xác định các chỉ số thành phần và chỉ số đơn, bộ chỉ số kết quả 
BĐG cho cấp quốc gia được đề xuất như trình bày ở Bảng 1 cùng với cách tính và 
nguồn số liệu thu thập.

Bảng 1. Các chỉ số kết quả bình đẳng giói cấp Quốc gia (15 chỉ số đon, mỗi chỉ số 
thành phần có 05 chỉ số đon)

Chỉ số 
thành 
phần

Chỉ báo Chỉ số đon Cách tính Nguồn số liệu

1. Chính 
trị (5)

Tham gia cấp 
ủy (Ban chấp 
hành Trung 
ương-BCHTƯ)

1) Tỷ số tham gia 
BCHTƯ

Tỷ lệ nữ tham gia 
BCHTƯ/Tỷ lệ nam tham 
giaBCHTƯ

Số liệu của Đại 
hội lần thứ XIII 
Đảng Cộng sản 
Việt Nam

Tham gia cơ 
quan dân cử 
(Quốc Hội)

2) Tỷ số đại biểu 
Quốc Hội (QH)

Tỷ lệ nữ tham gia QH/Tỷ 
lệ nam tham gia QH

Số liệu bầu cử Đại 
biếu Quốc hội 
khóa XV

Tham gia lãnh 
đạo chính 
quyền (cấp Bộ 
trở lên)

3) Tỷ số đảm 
nhiệm chức vụ 
lãnh đạo chính 
quyền từ cấp Bộ 
trở lên

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức 
vụ từ Thứ trưởng và tương 
đương trở lên/Tỷ lệ nam 
đảm nhiệm chức vụ từ 
Thứ trưởng và tương 
đương trờ lên

Website của 
Chính phủ, các bộ 
và tương đương

Tham gia cơ quan 
tư pháp (Tòa án 
Nhân dân tối cao 
và Viện Kiếm 
sát Nhân dàn tối 
cao)

4) Tỷ số đảm 
nhiệm chức trách 
thành viên Hội 
đồng thẩm phán

Tỷ lệ nữ là thành viên Hội 
đong thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao/ Tỷ lệ 
nam là thành viên Hội 
đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao

Website của Tòa 
án nhân dân tối 
cao.
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Chỉ số 
thành 
phần

Chỉ báo Chỉ số đon Cách tính Nguồn số liệu

5) Tỷ số đảm 
nhiệm chức trách 
thành viên ủy 
ban kiểm sát

Tỷ lệ nữ là thành viên ủy 
ban Kiểm sát Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao/ Tỷ lệ 
nam là thành viên ủy ban 
Kiểm sát Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao

Website của Viện 
Kiểm sát Nhân 
dân tối cao

2. Kinh 
tế (5)

Thu nhập 6) Tỷ số về thu 
nhập bình quân 
một lao động 
hàng tháng

Thu nhập binh quân tháng 
của lao động nũ/Thu nhập 
bình quân tháng của lao 
động nam (triệu đồng)

Điều tra Lao động 
việc làm 2019 
(Tổng cục Thống 
kê-TCTK, 2021)

Thời gian làm 
công việc nội 
trợ và chăm sóc 
không được trả 
công trong gia 
đình

7) Tỷ số về thời 
gian làm công 
việc nội trợ và 
chăm sóc không 
được trả công 
(NT& CSKĐTC) 
trong gia đình 
hàng ngày

Số giờ làm công việc NT 
& CSKĐTC của nữ/ số 
giờ làm công việc NT & 
CSKĐTC của nam

Điều tra Lao động 
việc làm 2019 
(TCTK, 2021)

Quản lý doanh 
nghiệp

8) Tỷ số về tham 
gia quản lý doanh 
nghiệp

Tỷ lệ nữ là giám đốc, chủ 
doanh nghiệp, hợp tác 
xã/Tỷ lệ nam là GĐ, chủ 
doanh nghiệp, hợp tác xã

Tổng điều tra 
doanh nghiệp 
2019. Dan theo 
Báo cáo của 
Chính phủ (Chính 
phủ, 2021c)

An sinh 
việc làm

9) Tỷ số về vị thế 
việc làm

Tỷ lệ lao động nữ làm 
công ăn lưong/Tỷ lệ lao 
động nam làm công ăn 
lương

Điều tra Lao động 
việc làm 2019 
(TCTK,2021)

Đào tạo 
nghề nghiệp

10) Tỷ số về lao 
động có việc làm 
qua đào tạo

Tỷ lệ lao động nữ có việc 
làm qua đào tạo/Tỷ lệ lao 
động nam có việc làm qua 
đào tạo

Điều tra Lao động 
việc làm 2019 
(TCTK, 2021)

3. Xã hội 
(5)

Giáo dục 11) Tỷ số về trình 
độ học vấn trung 
học phổ thông

Tỷ lệ nữ 15-19 tuổi tốt 
nghiệp trung học phổ 
thông/Tỷ lệ nam 15-19 
tuổi tốt nghiệp trung học 
phổ thông

Số liệu Tống điều 
tra dân số-TĐ"IT)S 
2019 (tính từ số 
liệu gốc)

Sức khỏe 12) Tỷ lệ không 
bị ốm đau phải 
nghỉ làm/nghi 
học trong 12 
tháng qua theo 
giới tính

Tỷ lệ không bị ốm đau 
phải nghi làm/nghỉ học 
ưong 12 tháng qua của nữ/ 
Tỷ lệ không bị ốm đau phải 
nghỉ làmhghi học trong 
12 tháng qua của nam

Điều tra mức sống 
dân cư 2020 
(TCTK,2022).

Thiên vị giới 
tính

13) Tỳ số giới 
tính khi sinh

Số trẻ em trai sinh 
sống/100 ưẻ em gái sinh 
sống.

Số liệu TĐTDS 
2019 (Ban chỉ đạo 
ĐTDS&NO 
Trung ương.
2019)
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Chỉ số 
thành 
phần

Chỉ báo Chỉ số đơn Cách tính Nguồn số liệu

Vị thế trong gia 
đình

14) Tỷ số về vị 
thế trong gia đình

Tỷ lệ nữ có quyền quyết 
định cuối cùng đối với các 
công việc quan trọng trong 
gia đình/ Tỷ lệ nam có 
quyền quyết định cuối 
cùng đối với các công việc 
quan trọng trong gia đình

Các tác giả tính 
toán từ Khảo sát 
của đề tài Điều tra 
Gia đình Việt 
Nam 2017 
(Nguyễn Xuân 
Thang, 2019)

Tiếp cận công 
nghệ hiện đại

15) Kỳ năng cơ 
bản về công nghệ 
thông tin

Tỷ lệ nữ từ mười lăm tuổi 
trờ lên có các kỹ năng cơ 
bản về công nghệ thông 
tin/ Tỷ lệ nam từ mười 
lăm tuổi trở lên có các kỹ 
năng cơ bản về công nghệ 
thông tin

Số liệu khảo sát 
của đề tài tại hai 
tỉnh Thái Nguyên 
và Sóc Trăng

4. Tính toán chỉ số tổng hợp kết quả bình đẳng giới ở Việt Nam
Trong Bảng 1, cách tính các chỉ số đon về cơ bản được dựa vào nguồn số 

liệu và phương pháp tính hiện có của Tổng cục Thống kê (Bộ chỉ tiêu thống kê 
phát triển giới quốc gia) để bảo đảm sự nhất quán về số liệu. Tuy nhiên, một số 
cách tính có thể khác vì: (1) trong Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia, 
chủ yếu các chỉ số được tính theo định hướng “phát triển giới”, thông qua tỷ lệ 
là a/b trong đó a là một phần của b, a và b cùng đơn vị đo. Trong khi đó, ở Bộ 
chỉ số kết quả bình đẳng giới, các chỉ số quan tâm đến mối quan hệ giữa nam 
và nữ thông qua tỷ số giữa a/b trong đó a và b là số khác nhau và b khác 0. 
Điều này nhằm bảo đảm chỉ số thể hiện được sự khác biệt giữa kết quả thụ 
hưởng bình đẳng giới của phụ nữ và nam giới thay vì đo lường kết quả của 
riêng từng giới; (2) các tỷ số này được chuẩn hóa số liệu theo tỷ số chuẩn của 
bình đẳng. Ngoài ra, với một số chỉ số đơn hiện tại không có số liệu quốc gia 
nên bài viết đã sử dụng số liệu một số khảo sát lớn cũng như khảo sát bổ sung 
ở hai tỉnh Thái Nguyên, Sóc Trăng của nhiệm vụ “Xây dựng Bộ chỉ số quốc 
gia về bình đẳng giới” thực hiện 2020-2022 với số lượng mẫu 600 bảng hỏi 
dành cho đại diện hộ gia đình.

Chỉ số bình đẳng giới sẽ nhận giá trị 0 khi không có bình đẳng giới và nhận 
giá trị 1 khi bình đẳng giới ở mức cao nhất. Một số chỉ số đơn sẽ được chuẩn hóa 
nếu giá trị của nó lớn hơn 1 thông qua tỷ số nghịch đảo.

Trọng số của 3 chỉ số thành phần và 15 chỉ số đơn được tính dựa vào giá trị 
trung bình điểm đánh giá của các chuyên gia. Việc tính toán các chỉ số đơn, chỉ số 
thành phần và chỉ số tổng hợp được thực hiện cụ thể theo 3 bước dưới đây và kết 
quả tính toán được thể hiện ở Bảng 2.
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Bảng 2. Chỉ số chuẩn ước lượng và trọng số của các chỉ số đơn

Chỉ số 
thành 
phần

Điểm 
đánh 

giá ưu 
tiên 

trung 
bình

Chỉ số đơn Giá trị 
chuẩn 
của chỉ 

số

Điểm 
đánh giá 
ưu tiên 
trung 
bình

1.
Chính 
trị (5)

8,5 1) Tỷ số tham gia cấp ủy 0,16 8,2
2) Tỷ số đại biểu QH 0,42 8,1
3) Tỷ Số đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính 
quyền

0,19 8,7

4) Tỷ số đảm nhiệm chức trách thẩm phán 0,14 7,4

5) Tỷ số đảm nhiệm chức trách kiếm sát 0,15 7,3
2. 
Kỉnh 
tê (5)

9,3 6) Tỷ số về thu nhập binh quân một lao động 
hàng tháng

0,71 8,2

7) Tỷ số về thời gian làm công việc nội trợ và 
chăm sóc không được trả công trong gia đình 
hàng ngày

0,53 
(nghịch 

đảo)

8,8

8) Tỷ số về tham gia quản lý doanh nghiệp 0,39 8,2

9) Tỷ số về vị thế việc làm (làm công àn lương) 0,84 8,7
10) Tỷ số về lao động có việc làm qua đào tạo 0,81 9,0

3. Xã 
hội (5)

8,8 11) Tỷ số về trinh độ học vấn trung học phổ 
thông

0,91 
(nghịch 

đảo)

8,6

12) Tỷ số không bị ốm đau phải nghỉ làm/nghỉ 
học trong 12 tháng qua

0,99 7,4

13) Tỷ số giới tính khi sinh 0,95 8,3
14) Tỷ số về vị thế trong gia đình 0,45 8,2
15) Kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin 
(điểm trung bình của 9 kỹ năng)

0,89

Bước 1: Căn cứ vào tỷ số BĐG nữ/nam để chuẩn hóa các chỉ số. Trường 
hợp tỷ số này lớn hơn 1 thì sẽ thực hiện phép nghịch đảo để chuẩn hóa chỉ số BĐG 
nhỏ hơn 1.

Bước 2: Tính từng chỉ số thành phần dựa theo cách tính trung bình gia quyền.
Trước hết tính tổng điểm đánh giá của chuyên gia về các chỉ số đơn ở mỗi 

chỉ số thành phần. Sau đó tính trọng số của mồi chỉ số đơn căn cứ vào tổng điểm 
đánh giá. Cuối cùng, tính tổng điểm của các chỉ sổ đơn theo trung bình gia quyền.

Cụ thể kết quả các chi số thành phần như sau:

Chi số Chính trị: Tổng điểm đánh giá của chuyên gia là 39,7



Nguyễn Hữu Minh 31

[(0,16*8, 2)+(0,42*8,  l)+(0,19*8, 7)+(0,14*7, 4)+(0,15*7, 3)]/39,7=0.21
Chỉ số Kinh tế: Tống điếm đánh giá của chuyên gia là 42,9

[(0,71*8, 2)+(0,53*8, 8)+(0,39*8, 2)+(0,84*8, 7)+(0,81*9, 0)]/42,9=0,66
Chỉ số Xã hội: Tổng điểm đánh giá của chuyên gia là 39,5

[(0,91*8, 6)+(0,99*7, 4)+(0,95*8, 3)+(0,45*8, 2)+(0,89*7, 0)]/39,5=0,84

Bước 3: Tính chỉ số tổng hợp dựa theo cách tính trung bình gia quyền

Căn cứ vào tính toán chỉ số thành phần nêu trên, chỉ số tổng họp sẽ được tính 
với tổng điểm đánh giá của chuyên gia về 3 chỉ số thành phần là (8,5+9,3+8,8=26,6).

Cụ thê chỉ sô tông họp có kêt quả như sau:

= [(0,21*8,5)+(0,66*9,3)+(0,84*8,8)]/26,6=  0,58
Như vậy tính chung Chỉ số tổng hợp về BĐG của Việt Nam vào thời kỳ 2019- 

2020 chỉ đạt được mức 0,58/1, tức là mức độ trung bình. Kết quả này cho thấy Việt 
Nam sẽ còn phải phấn đấu nhiều nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới.

5. Kết luận

Việc xây dựng Bộ chỉ số về BĐG là một vấn đề mới ở Việt Nam. Làm sao 
để Bộ chỉ số về BĐG đảm bảo phục vụ được mục tiêu quản lý có hiệu quả quá 
trình thực hiện Chiến lược BĐG cũng như các chiến lược an sinh quốc gia, đồng 
thời là một bộ chỉ số dễ thực hiện, khả thi, là một nhiệm vụ không hề dề dàng. 
Trên đây là một trong những nồ lực bước đầu nhằm xây dựng Bộ chỉ số về BĐG 
thực hiện mục tiêu bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam. Với 3 chỉ số thành 
phần, 15 chỉ số đon, bộ chỉ số kết quả về bình đẳng giới đo lường bình đẳng giới 
trong các lĩnh vực chính trị, lao động, việc làm, giáo dục, gia đình, y tế, công 
nghệ, đã cơ bản bám sát vào các lĩnh vực được đề cập trong Chiến lược Quốc gia 
về BĐG giai đoạn 2021-2030 cũng như trong luật bình đẳng giới.

Các chỉ số đơn, chỉ số thành phần của Bộ chỉ số được xây dựng cũng có 
điểm tương đồng với các chỉ số thành phần trong các chỉ số quốc tế về giới. Ví 
dụ, chỉ số về tỷ số đại biểu quốc hội được đo lường ở chỉ số bất bình đẳng giới 
và chỉ số khoảng cách giới toàn cầu; Tỷ số về thu nhập bình quân một lao động 
hàng tháng được sử dụng ở chỉ số phát triển giới, các chỉ số đơn về tỷ số về trình 
độ học vấn trung học phổ thông, tỷ số giới tính khi sinh có trong chỉ số khoảng 
cách giới toàn cầu.

Tính toán ban đầu, bộ chỉ số cho thấy bình đẳng giới ở Việt Nam hiện 
nay mới chỉ đạt ở mức trung bình. Ket quả này cũng tương đồng với xếp hạng 
của Liên hiệp quốc năm 2021. Mặc dù nồ lực đáng kể nhưng tiến độ của Việt
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Nam về bình đẳng giới đã chậm lại, xếp thứ 87 trong số 156 quốc gia vào 
năm 2021. Điều này gợi ra rằng các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới ờ Việt 
Nam cần tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng 
bộ chỉ số về BĐG.
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